
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH Đ K NÔNG 

- Thành phần       n  xét xử sơ thẩm g m có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Nguy n T   S . 

Các       ẩ          : Ông Nguy n Xuân Trung v  b  Đỗ Thị Hà. 

Thư ký ph ên tòa: B  Đ o H   Thịn  là T      Tòa án nhân dân tỉn  Đ k 

Nông. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham   a ph ên to : Ông 

Nguy n T  n  Sơn - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đ k Nông xét x  

sơ t  m công khai vụ án hành chính thụ lý số: 50/2021/TLST-HC ng   30-12-2021 

về                          c í    ro g lĩ    ực đấ  đa ”. 

Theo quyết địn  đ a vụ án ra xét x  sơ th m số: 03/2022/QĐXXST-HC ngày 

20-4-2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 77/QĐST-HC ngày 18/5/2022, giữa 

các đ ơng sự: 

1. N ườ  khở  k ện: B  T ạc  T ị D; địa c ỉ: Tổ dân p ố 3, t ị trấn K,  u ện 

Đ, tỉn  Đ   Nông – Có mặt. 

2. N ườ  bị k ện: Ủ  ban n ân dân  u ện Đ. 

Đạ  d ện theo    qu  n:  ng Đỗ T an  C –   ó C ủ tịc  Ủ  ban n ân dân 

 u ện Đ – Văn b n ủ  qu ền ng y 16-02-2022 – Có đơn x n xét x  v ng mặt. 

3. N ườ  có qu  n lợ , n hĩa vụ l ên quan: Công ty TNHH MTV khai thác 

công trìn  t ủ  lợ  Đ;  

Địa c ỉ: p  ờng N, t  nh p ố G, tỉn  Đ   Nông: đạ  d ện ông Ngu  n 

T ờng D – c ức vụ: Phó g ám đốc công t  – Có mặt. 
 

NỘI   NG     N 

1. Theo  ơn khở  k ện n    20-12-2021 v  tron  qu  tr nh      qu  t vụ  n, 

n ườ  khở  k ện b  Thạch Thị D trình bày:  

Năm 1987 g a đìn  b  T ạc  T ị D v  V  Văn V  đ  c ết  đến l p ng  ệp, 

s n  sống tạ  t ôn 4, x  K,  u ện Đ, tỉn  Đ   Đ  , na  l  tổ dân p ố , t ị trấn K, 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH Đ   N NG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  IỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

B n án số: 07/2022/HC-ST 

Ngày 31 tháng 5 năm 2022 

“V/v                         c í   

 ro g lĩ    ực đấ  đa ” 
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 u ện Đ, tỉn  Đ   Nông. G a đìn  b  đ   khai hoang diện tíc  đất   o ng 1.700m
2 

l m n   ở, c ăn nuô , trồng trọt. 

 Ủy ban nhân dân (UBND)  u ện Đ ban hành Quyết định số 129/QĐ-UB ng y 

13/5/1993, giao 80m
2
 đất để l m n   ở, phần diện tích đất còn lạ  g a đìn  v n can  

tác, qu n lý, s  dụng, 

Năm 2002 N   n  c xâ  dựng đ p t ủy lợ  Đ   B lao t ì đ  đo đạc,   ểm đếm 

v  bồ  t  ờng c o các    g a đìn  khác nh ng g a đìn  b  D   ông đ ợc t ông báo, 

  ông đ ợc t u  ồ  v  bồ  t  ờng,  ỗ trợ, tá  địn  c .  

 Năm 2017 g a đìn  bà D t ếp tục đ ợc UBND huyện Đ cấp giấ  chứng nh n 

quyền s  dụng đất số CI074025 ng   30/8/2017, t  a số 199, tờ b n đồ số 31, d ện 

tíc  208,2 m
2
. D ện tíc  đất c n lạ  Chi nhán  Văn ph ng đăng k  đất đa  Đ tr  lờ  

có 888,8m
2
 đất t u c   n  lang b o vệ bờ đ p Đ   B lao v  122,5 m

2
 đất t u c 

  n  lang g ao t ông đ ờng b  nên g a đìn  b  không đ ợc cấp giấ  chứng nh n 

quyền s  dụng đất.  

Từ năm 2017 đến na  g a đìn  b  D đ  n  ều lần kiến ng ị   u cầu UBND 

 u ện Đ t ực   ện v ệc t u  ồ  đất v  bồ  t  ờng c o g a đìn  b  đố  v   d ện tíc  

đất thu c h n  lang b o vệ bờ đ p Đă  B lao, UBND  u ện có n  ều công văn tr  

lời s  t ến   n  t u  ồ , bồ  t  ờng c o g a đìn  bà n  ng đến na  v n không đ ợc 

t ực   ện. Vì v  , ng   20-12-2021 b  Thạc  Thị D   ở    ện yêu cầu T a án g    

qu ết n   dung: 

- Tu  n bố   n  v    ông t u  ồ  đất v  p   du ệt bồ  t  ờng,  ỗ trợ, tá  địn  

c  c o g a đìn  b  T ạc  T   D khi t ực   ện dự án công trìn  đ p t ủ  lợ  Đ   

B lao v o năm 2002 của UBND  u ện Đ l  trá  p áp lu t. 

- Bu c UBND  u ện Đ p    t u  ồ  đất v  p   du ệt bồ  t  ờng,  ỗ trợ, tá  

địn  c  c o g a đìn  b  T ạc  T   D t eo đ ng qu  địn  p áp lu t. 

2. Đạ  d ện theo    qu  n c a n ườ  bị k ện UBND hu ện Đ: Ôn  Đ  

Thanh C tr nh b  : 

Đ p thu  lợ  Đ   B lao huyện Đ đ ợc xây dựng năm 2002 theo Quyết địn  số 

1921/Đ-UB ng   04-7-2001 của UBND tỉn  Đ k Lăk, giao cho UBND huyện Đ l  

chủ đầu t . Tổng vốn đầu t  980.000.000đ; nguồn vốn từ ngân sác  nh  n  c (Chi 

phí đền b  gi   to  do địa ph ơng v  ng ờ    ởng lợ  tự gi   quyết tr  c khi khở  

công xây dựng công trìn , không c ng v o tổng mức đầu t ).  

Đ p thủy lợi đ ợc thiết kế có nền b ng đất v  chiều cao đ p cao nhất l  7,2m; 

căn cứ qu  địn  tạ  b ng 2, p ục lục II của Ng ị địn  số 67/2018/NĐ-C  ng   14-

5-2018 của c ín  p ủ t ì đ p t u  lợ  Đ   B lao t u c đ p cấp IV. 

Về p ạm v  b o vệ công trìn  t u  lợ  Đ k Blao: Tối thiểu là 20m tính từ chân 

đ p qu  định tại Đ ều 4 của  u t T u  lợ  năm 2017:   
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Sau     t ếp n  n đơn   ến ng ị của b  D, ng   18-02-2020 UBND  u ện Đ 

đ  t  n  l p đo n   ểm tra xác m n , n   dung t ể   ện: Nguồn gốc đất g a đìn  b  

D s  dụng từ năm 1998 tr  c t ờ  đ ểm t ực   ện dự án nâng cấp đ p t u  lợ  Đ   

B lao, v ệc t ếp tục s  dụng đất của b  D s   n    ởng đến an to n công trìn  t u  

lợ . Do đó UBND  u ện Đ t ống n ất t ực   ện t u  ồ  đất, bồ  t  ờng  ỗ trợ t eo 

đ ng qu  địn  của p áp lu t. 

Ngày 01-10-2020 UBND  u ện Đ ban   n  Công văn số 1367/UBND-N  về 

v ệc tr ển   a  công tác t u  ồ  đất của b  T ạc  T ị D; ng   19-11-2020 UBND 

 u ện ban   n  Công văn số 1592/UBND-TH và ngày 07-4-2021 ban hành Công 

văn số 385/UBND-N  về v ệc t ực   ện công tác t u  ồ  đất của b  T ạc  T ị D. 

Ngày 23-4-2021 ban   n  công văn số 440/UBND-TH về v ệc đín  c ín  Công văn 

số 1592/UBND-TH. UBND  u ện Đ, g ao    ng T   ngu  n v   ô  tr ờng  u ện 

Đ p ố   ợp v   Ban qu n l  dự án v    át tr ển qu  đất t am m u UBND  u ện Đ 

đăng    công trìn  n u tr n v o dan  mục các dự án cần t u  ồ  đất t eo qu  địn  

v  g ao các p  ng c u  n môn t ực   ện trìn  tự t ủ tục t u  ồ  đất đố  v   g a đìn  

b  D. 

Ngày 26-4-2021 UBND  u ện ban   n  Công văn số 454/UBND-N  về v ệc 

đăng    dan  mục cần t u  ồ  đất g   Sở T   ngu  n v   ô  tr ờng để t am m u 

UBND tỉn  Đ   Nông trìn  H   đồng n ân dân tỉn  Đ   Nông t ông qua. Ng   15-

7-2021 UBND  u ện t ếp tục ban   n  Công văn số 899/UBND-N  về v ệc bổ 

sung dan  mục các dự án cần t u  ồ  đất, c u ển mục đíc  s  dụng đất năm 2021 

tr n địa b n  u ện t eo qu  địn  tạ  đ ểm b   o n 3 Đ ều 62  u t Đất đa  năm 

2013. Tu  n   n, trong quá trìn  t ực   ện c  a đ ợc Sở T   ngu  n v   ô  tr ờng 

tỉn  Đ   Nông t am m u đ a dự án v o dan  mục các dự án cần t u  ồ  đất. Ngày 

16-12-2021 Sở T   ngu  n v   ô  tr ờng ban   n  Công văn số 3200/STN T-

QHGĐ đề ng ị UBND  u ện Đ xem xét xác địn  cơ sở p áp l  t u  ồ  đất. Do đó, 

công tác t u  ồ , bồ  t  ờng  ỗ trợ c o g a đìn  b  T ạc  T ị D c  a tr ển   a  

t ực   ện đ ợc. 

Đố  v     u cầu   ở    ện của b  T ạc  T ị D, UBND  u ện Đ t ống n ất 

v ệc t u  ồ  v  bồ  t  ờng  ỗ trợ c o g a đìn  b  T ạc  T ị D t eo qu  địn  p áp 

lu t v  đề ng ị T a án đ a cơ quan qu n l , v n   n  đ p t ủ  lợ  Đ   B lao là 

công ty TNHH MTV khai thác công trìn  t ủ  lợ  Đ   Nông v o t am g a tố tụng 

để t u n lợ  c o công tác t u  ồ  v  bồ  t  ờng  ỗ trợ c o g a đìn  b  T ạc  T ị D 

sau này. 

- N ườ  có qu  n lợ  n hĩa vụ l ên quan Công ty TNHH MTV khai th c  

công tr nh thu  lợ  Đ tr nh b  :  

Đ p thu  lợ  Đ   B lao của huyện Đ đ ợc xây dựng v o năm 2002 theo Quyết 

địn  số 1921/Đ-UB ng   04-7-2001 của UBND tỉn  Đ k Lăk. Đến năm 2011 công 
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trìn  thu  lợ  Đ   B lao đ ợc UBND tỉn  Đ   Nông giao cho Công ty qu n l , khai 

thác v  b o vệ theo Quyết địn  số 2090/QQĐ-UBND ng   28-12-2011. 

Đố  v   việc thu hồ  đất v  bồi t  ờng hỗ trợ khi thực hiện dự án v o năm 

2002 l  thu c trác  nhiệm, th m quyền của chủ đầu t  UBND huyện Đ tạ  thờ  

điểm thu hồ . Tuy nhiên, hiện nay công trìn  thu  lợ  Đ   B lao đ  v  đang đ a v o 

hoạt đ ng s  dụng, do đó việc thu hồ  đất v  phê duyệt bồ  t  ờng hỗ trợ đố  v   

g a đìn  b  Thạc  Thị D ph   căn cứ v o quy địn  pháp lu t hiện h n  v  cấp có 

th m quyền xem xét. Công ty s  có trác  nhiệm phố  hợp chặt ch  v   các bên liên 

quan v   vai tr  l  đơn vị qu n l , khai thác công trìn  thu  lợ  Đ   B lao. 

Tạ  p   n t a:  Ng ờ  bị   ện x n xét x  v ng mặt. Căn cứ   o n 2 Đ ều 157 

 u t tố tụng H n  c ín , H   đồng xét x  v ng mặt ng ờ  bị   ện. 

Ng ờ    ở    ện v n g ữ ngu  n   u cầu   ở    ện; Công ty TNHH MTV 

k a  t ác công trìn  t u  lợ  Đ   Nông xác địn  p ần đất g a đìn  b  D c  a đ ợc 

cấp giấ  chứng nh n QSD đất n m trong   n  lang b o vệ đ p. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đ k Nông phát biểu ý kiến: Th m phán, 

T     , các đ ơng sự tuân thủ đ ng các qu  định của Lu t tố tụng Hành chính. 

Về n i dung: Sau khi nêu n   dung, đánh giá chứng cứ đ  đề nghị H   đồng 

xét x  căn cứ kho n 4 Đ ều 193 Lu t tố tụng Hành chính chấp nh n yêu cầu khởi 

kiện của bà Thạch Thị D. Tuyên bố h n  v    n  c ín  không t u  ồ  đất v  p   

du ệt bồ  t  ờng,  ỗ trợ c o g a đìn  b  T ạc  T   D khi t ực   ện dự án công 

trìn  đ p t ủ  lợ  Đ   B lao v o năm 2002 của U  ban n ân dân  u ện Đ l  trá  

p áp lu t. Bu c Ủ  ban n ân dân  u ện Đ p    t u  ồ  đất v  p   du ệt bồ  

t  ờng,  ỗ trợ c o g a đìn  b  T ạc  T   D t eo đ ng qu  địn  p áp lu t. 

NH N Đ NH  ỦA      N  

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đ  đ ợc kiểm tra, kết qu  tranh tụng tại phiên 

toà, ý kiến của Kiểm sát v  n, đối chiếu các qu  định của pháp lu t, H   đồng xét 

x  n  n địn : 

[1]. Về tố tụng: 

[1.1]. Về t ờ    ệu   ở    ện: Từ năm 2017 b  Thạc  Thị D đ  nhiều lần   ến 

ng ị UBND huyện Đ t u  ồ  v  phê duyệt bồ  t  ờng, hỗ trợ cho gia đìn  do  n  

  ơởng bở  dự án công trìn  đ p t ủ  lợ  Đ   B lao. Năm 2021, Ủ  ban n ân dân 

 u ện Đ đ  ban h n  văn b n thống nhất tiến h n  t u  ồ , bồ  t  ờng,  ỗ trợ c o 

g a đìn  b  D theo quy địn  nh ng đến nay v n ch a thực hiện đ ợc. Ng   20-12-

2021, b  Thạc  Thị D   ở    ện h n  v    n  c ín    ông t u  ồ  đất v  p   du ệt 

bồ  t  ờng,  ỗ trợ c o g a đìn  b  T ạc  T   D khi t ực   ện dự án công trìn  đ p 

t ủ  lợ  Đ   B lao v o năm 2002 l  c n thờ  hiệu khở  kiện t eo qu  địn  tạ  kho n 

3 Điều 116 Lu t Tố tụng h n  chín . 
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[1.2]. Về t  m qu ền: Căn cứ   o n 4 Đ ều 32  u t Tố tụng   n  c ính, đố  

t ợng khở  kiện l  h n  vi h n  chín  của U  ban nhân dân huyện Đ t u c t  m 

qu ền g    qu ết của To  án n ân dân tỉn  Đ   Nông. 

 [2]. Xét n   dung khởi kiện của bà Thạch Thị D, H   đồng xét x  thấy r ng: 

[2.1]. G a đìn  b  D khai hoang, s  dụng đất từ năm 1988, năm 1993 Nhà 

n  c có quyết định giao 80m
2
 đất ở, diện tích còn kho ng 1.500m

2
 g a đìn  b  D 

v n qu n lý s  dụng liên tục, ổn định không tranh chấp. P ía ng ời bị kiện cũng 

thừa nh n g a đìn  b  D s  dụng đất đ ng n   b  D trìn  b  , t ừa nh n phần đất 

bà D s  dụng có 888,8m
2
 đất t u c   n  lang b o vệ bờ đ p Đ   B lao v  122,5 m

2
 

đất t u c   n  lang đ ờng g ao t ông đ ờng b  nên g a đìn  b  D không đ ợc cấp 

giấ  chứng nh n quyền s  dụng đất đối v i diệc tíc  đất này. Đâ  l  n ững tình tiết, 

sự kiện không ph i chứng m n  t eo Đ ều 79 Lu t tố tụng Hành chính.  

V ệc UBND  u ện Đ xâ  dựng công trìn   ồ t ủ  lợ  Đ   B lao, g a đìn  b  

T ạc  T   D có p ần d ện tíc  đất n m trong   n  lang b o vệ đ p n  ng không 

t u  ồ  đất v  bồ  t  ờng  ỗ trợ t eo qu  địn  là hàn  v  trá  p áp lu t. Vì v  , tuy 

s  dụng đất ổn địn ,   ông tran  c ấp n  ng g a đìn  b  D bị  ạn c ế qu ền của 

ng ờ  s  dụng đất. 

Qua nhiều lần kiến nghị, năm 2017 UBND huyện Đ cấp giấy chứng nh n 

quyền s  dụng th a đất số 199, tờ b n đồ 31, diện tích 208,2 m
2
 c o g a đìn  b  D 

(BL 139). Phần diện tíc  đất còn lại, Chi nhán  Văn ph ng đăng k  đất đa  Đ tr  lờ  

có 888,8 m
2
 đất t u c   n  lang b o vệ bờ đ p Đ   B lao v  122,5 m

2
 đất t u c 

  n  lang đ ờng g ao t ông đ ờng b  nên g a đìn  b  D không đ ợc cấp giấ  

chứng nh n quyền s  dụng đất. Do đó, g a đìn  b  D tiếp tục kiến nghị UBND 

 u ện Đ cấp giấ  chứng nh n quyền s  dụng đất hoặc t u  ồ  đất v  bồ  t  ờng,  ỗ 

trợ t eo qu  định pháp lu t.  

Ng   18-02-2020 UBND  u ện Đ t  n  l p đo n   ểm tra xác m n  đơn   ến 

ng ị của b  D,  ết qu    ểm tra, xác m n  t ể   ện: G a đìn  b  D s  dụng đất từ 

năm 1988 tr  c t ờ  đ ểm t ực   ện dự án xâ  dựng đ p t u  lợ  Đ   B lao, v ệc 

t ếp tục s  dụng đất của b  D s   n    ởng đến an to n công trìn  t u  lợ  Đ   

B lao. UBND  u ện Đ c ủ tr ơng t u  ồ  đất v  bồ  t  ờng,  ỗ trợ c o g a đìn  b  

T ạc  T ị D. 

Do đó, có căn cứ pháp lý chấp nh n   u cầu   ở    ện của b  Thạc  Thị D, 

chấp nh n đề nghị của Viện kiểm sát: Tu  n bố   n  v    n  c ín    ông t u  ồ  

đất v  p   du ệt bồ  t  ờng,  ỗ trợ, tá  địn  c  c o g a đìn  b  T ạc  T ị D khi 

t ực   ện dự án công trìn  đ p t ủ  lợ  Đ   B lao v o năm 2002 của U  ban n ân 

dân  u ện Đ l  trá  p áp lu t và  bu c Ủ  ban n ân dân  u ện Đ p    t u  ồ  đất v  

p   du ệt bồ  t  ờng,  ỗ trợ c o g a đìn  b  T ạc  T   D t eo đ ng qu  địn  p áp 

lu t. 
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[3].  n phí   n  c ín  sơ t  m: Do   u cầu   ở    ện của b  T ạc  T ị D 

đ ợc c ấp n  n n n ng ờ  bị   ện U  ban n ân dân  u ện Đ p    c ịu 300.000đ 

  a  r    g    đ  g  án p í   n  c ín  sơ t  m. Ho n tr  c o b  T ạc  T ị D 

300.000đ   a  r    g    đ  g  tạm  ứng  án p í sơ t  m đ  n p t eo b  n la  số 

0000044 ng   24-12-2021 của Cục Thi h n  án dân sự tỉn  Đ k Nông. 

Vì các l  tr n, 

QUYẾT Đ NH: 
 

Căn cứ v o   o n 1 Đ ều 30;   o n 4 Đ ều 32; đ ểm a,   o n 3 Đ ều 116; 

đ ểm b   o n 2 Đ ều 193  u t Tố tụng   n  c ín ; Đ ều 25 p áp lện  số 

32/2001/PL- UBTVQH10 ngày 04-4-2001 của U  ban t  ờng vụ Quốc     về   a  

t ác v  b o vệ công trìn  t u  lợ ; Đ ều 40 của Lu t Thủy lợ  năm 2017; Đ ều 27 

 u t đất đa  năm 1993; Đ ều 157  u t đất đa  năm 2013; kho n 4 Đ ều 56 Ng ị 

địn  Số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của C ín    ủ qu  địn  c   t ết t     n  

m t số đ ều của  u t Đất đa  

Tuyên x :  

1. Chấp nh n to n b    u cầu   ở    ện của b  Thạc  Thị D.  

1.1. Tu  n bố   n  v    n  c ín    ông t u  ồ  đất v  p   du ệt bồ  t  ờng, 

 ỗ trợ c o g a đìn  b  T ạc  T   D khi t ực   ện dự án công trìn  đ p t ủ  lợ  Đ   

B lao v o năm 2002 của UBND  u ện Đ l  trá  p áp lu t. 

1.2. Bu c UBND  u ện Đ p    t u  ồ  đất v  p   du ệt bồ  t  ờng,  ỗ trợ c o 

g a đìn  b  T ạch Thi D theo đ ng qu  địn  p áp lu t. 

2. Về án phí   n  c ín  sơ t  m: Căn cứ   o n 1 Đ ều 348 của  u t Tố tụng 

hành chính: Ủ  ban n ân dân huyện Đ p    c ịu 300.000đ   a  r    g    đ  g  án 

p í   n  c ín  sơ t  m.  

Ho n tr  cho b  Thạc  Thị D 300.000đ   a  r    g    đ  g  tạm  ứng  án phí 

sơ th m đ  n p theo biên lai số 0000044 ng   24-12-2021 của Cục Thi h n  án dân 

sự tỉn  Đ k Nông. 

3. Qu ền   áng cáo: Đ ơng sự có mặt tạ  p   n to  có qu ền   áng cáo b n 

án sơ t  m trong t ờ   ạn 15 ng    ể từ ng   tu  n án. Đ ơng sự   ông có mặt tạ  

p   n to  có qu ền   áng cáo trong t ờ   ạn 15 ng    ể từ ng   b n án đ ợc g ao 

c o  ọ  oặc đ ợc n  m  ết t eo qu  địn  p áp lu t. 
 

     Nơ  nhận: 
- TAND cấp cao TPHCM; 

- VKSND tỉn  Đ k Nông; 

- Cục THADS tỉn  Đ k Nông; 

- Các đ ơng sự; 

-   u: Tổ t ụ l ; Hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký 

Nguy   T   S  
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